Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

[bookmark: _Toc106030069]I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
1.1. Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật
* Tuyến kè:
- Chiều dài tuyến kè L=90m.
- Hình thức kè: Kè trọng lực bằng BT.
- Kích thước: Tường kè cao 3,0m, rộng (0,21,04)m. Bản đáy kè cao (0,70,87)m, rộng 2m. Hệ thống thoát nước sau lưng tường kè bằng ống PVC D48.
- Kết cấu kè: BT M200, bê tông lót M100. Tầng lọc ngược tiêu thoát nước bằng đá dăm 4x6cm và vải địa kỹ thuật.
- Rãnh đỉnh kè: Rãnh hình thang, đáy rãnh rộng 0,8m, cao 0,4m, hệ số mái rãnh m=1,25. Kết cấu rãnh bằng BTCT M200 dày 10cm,  bê tông lót M100.
- Mái nghiêng: Cao (0,33,2)m, hệ số mái dốc m=1,25. Kết cấu: Mái nghiêng bằng BTCT M200 dày 15cm, dăm dọc dày 10cm, lót vải địa kỹ thuật.
*Dốc nước:
- Chiều dài L=3,3m.
- Hình thức: Rãnh hình chữ nhật.
- Kích thước: 1x0,9m.
- Kết cấu: BT M200 dày 70cm, bê tông lót M100.
* Tuyến kè chống xói:
- Chiều dài tuyến kè L=38,60m từ cọc D1+3,5 m -:- D5 
- Hình thức kè: Kè bản chống BTCT. 
- Kích thước: Tường kè cao 2,5M, rộng (0,30,6)m. Bản đáy kè cao 0,4m, rộng 3m, chân cắm rộng 0,4m, cao 1,6m. Hệ thống thoát nước sau lưng tường kè bằng ống PVC D50. Khóa thượng lưu, hạ lưu kè dài 4,0m, cao 2,9m (kể cả cao chân khay), rộng 0,3m. Cửa thoát nước thân kè kích thước 0,6*0,6, số lượng 2 ( vị trí cọc D2 và D3).
 - Kết cấu kè: BTCT M200, bạt dứa lót móng. Tầng lọc ngược tiêu thoát nước bằng đá dăm 1x2cm. 
1.2. Tên dự án: Kè bảo vệ trường PTDTBT tiểu học Chung Chải số 2, xã Mường Nhé
1.3. Loại, cấp công trình:
- Loại công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Cấp công trình: Cấp IV.
1.4 Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Mường Nhé.
1.5 Người quyết định đầu tư: UBND huyện Mường Nhé.
1.6 Loại hợp đồng: Trọn gói.
2. Thời hạn hoàn thành: 40 ngày.
[bookmark: _Toc106030070]II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng là: 40 ngày.
[bookmark: _Toc106030071]III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
[bookmark: _Toc106030072]Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình
1.1. Danh mục tiêu chuẩn áp dụng:
- Tiêu chuẩn TCVN 12845:2020 Công trình thuỷ lợi - Thành phần nội dung lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo kinh tế - kỹ thuật;
- Tiêu chuẩn TCVN 8478-2018: Công trình thủy lợi - Thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế;
- Căn cứ Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8225: 2009 Công trình thủy lợi - các quy định chủ yếu về lưới khống chế cao độ địa hình;
- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9168-2012 Công trình thủy lợi - hệ thống tưới tiêu - phương pháp xác định hệ số tưới lúa.
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04-05:2012/BNNPTNT - Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế;
- Tiêu chuẩn thiết kế nền các công trình thủy lợi TCVN 4253-2012;
- Quy phạm tính toán các đặc trưng thuỷ văn thiết kế QPTL C6-77;
- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9164-2012 Công trình thủy lợi - hệ thống tưới tiêu - yêu cầu kỹ thuật vận hành hệ thống kênh.
- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9147-2012 Công trình thủy lợi - quy trình tính toán thủy lực đập tràn.
- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam tập I, II, III;
- Tiêu chuẩn thiết kế kênh tưới TCVN 4118-2012;
- Tiêu chuẩn thiết kế nền các công trình thủy lợi TCVN 4253-2012;
- Quy phạm tải trọng và lực tác dụng lên công trình TL- TCVN 8421: 2010;
- Thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép TCVN 9137:2012;
- Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép TCVN 5574: 2012;
- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9398:2012 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình.
- Phương pháp lấy, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu đất TCVN 9351: 2012;
- Đất xây dựng, các phương pháp xác định tính chất cơ lý trong phòng thí nghiệm TCVN 4195 đến 4202:2012;
- Một số tiêu chuẩn, quy phạm khác liên quan khác.
1.2. Công tác trắc đạc địa hình:
- Trước khi thi công, Chủ đầu tư và đơn vị thi công phải phối hợp bàn giao mặt bằng công trình, các mốc cao đô, vị trí công trình, mặt bằng.
- Căn cứ vào mặt bằng, mốc, cọc được giao, đơn vị thi công phải tiến hành định vị mặt bằng và các mốc giới hạn thi công trên thực tế theo đúng thiết kế đồng thời có biện pháp tránh mất các mốc khống chế.
- Công tác trắc địa trong xây dựng tuân thủ Tiêu chuẩn TCVN 9398:2012.
1.3. Công tác bê tông và bê tông cốt thép:
- Vữa xây, vữa bê tông phải có mác đúng như thiết kế quy định, thi công đúng theo tiêu chuẩn TCVN 4459:1987 - Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa xây dựng. 
- Công tác thi công bê tông thực hiện đúng hồ sơ thiết kế được duyệt và theo đúng tiêu chuẩn hiện hành TCXDVN 390:2007 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép- Quy phạm thi công và nghiệm thu; Tiêu chuẩn TCXD 170-1989 - Kết cấu thép - Gia công lắp ráp nghiệm thu; Tiêu chuẩn TCXDVN 296-2004 Dàn giáo - các yêu cầu về an toàn; Tiêu chuẩn TCXDVN 391-2007 – Bê tông yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên.
- Tuân thủ tiêu chuẩn TCXDVN 371-2006 - Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng.
- Công tác thi công bê tông thực hiện đúng hồ sơ thiết kế được duyệt và theo đúng tiêu chuẩn hiện hành TCVN 4453:1995 - Kết cấu bê tông cốt thép toàn khối.
[bookmark: _TOC76546949]1.4. Công tác hoàn thiện: 
- Thực hiện theo đúng yêu cầu trong hồ sơ thiết kế được duyệt và tuân theo tiêu chuẩn TCXDVN 9377-1:2012 - Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu.
1.5. Các công tác Thi công xây dựng khác:
- Các công tác Thi công xây dựng khác (ngoài các công tác Thi công xây dựng đó nêu trên) phải thực hiện theo đúng hồ sơ thiết kế và tuân thủ quy định hiện hành của Nhà nước cho từng công tác Thi công xây dựng khi thi công.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;
- Tổ chức thi công thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN 4055:2012 - Tổ chức thi công.
- Giám sát, Quản lý chất lượng công trình theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử);
3.1. Nguồn cung cấp: Các loại vật liệu có thể mua hoặc khai thác trên địa bàn huyện Mường Nhé, huyện Tuần Giáo, T.P Điện Biên Phủ, Hà Nội,.... vận chuyển đến công trình.
3.2.  Yêu cầu về vật liệu sử dụng cho công trình:
3.2.1. Xi măng: Xi măng sử dụng cho công tác Thi công xây dựng, bê tông của công trình phải đạt các tiêu chuẩn TCVN 6016:2011.
3.2.2. Cốt liệu trong xây dựng:
- Cát dùng cho bê tông: Theo đúng chỉ định trong hồ sơ thiết kế, đồng thời phải đạt các yêu cầu kỹ thuật quy định trong tiêu chuẩn TCVN 7570:2006 và TCVN 7572:2006. 
- Cát cho công tác xây trát: Phải đạt các tiêu chuẩn TCVN 7570:2006 và TCVN 7572:2006. 
- Đá dăm: Đá dăm sử dụng cho công trình theo đúng chỉ định trong hồ sơ thiết kế, đồng thời phải đạt các yêu cầu kỹ thuật quy định trong tiêu chuẩn TCVN 7570:2006 và TCVN 7572:2006. 
- Đá: Đá sử dụng cho công trình phải đạt đạt các tiêu chuẩn TCVN 7572:2006 và đúng theo quy định trong hồ sơ thiết kế, đảm bảo các yêu cầu về kích thước với từng khối xây, lát.
3.2.3. Thép xây dựng: Thép sử dụng phải đúng với quy định trong hồ sơ thiết kế. Thép tròn, thép hình sử dụng đưa vào sử dụng đều có lý lịch và chứng chỉ chất lượng xuất xưởng của thép, đảm bảo đúng chủng loại và cường độ theo thiết kế, phù hợp với TCVN 4453-1995. 
3.2.4. Nước thi công: Nước dùng trong xây dựng, đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 4560-87.
3.2.5. Gỗ xây dựng: Dựng gỗ theo nhóm đủ kích thước, tiết diện theo thiết kế, tuân theo tiêu chuẩn TCVN 1073-91 về gỗ xây dựng.
3.2.6. Các vật liệu khác: Ngoài các vật liệu đó nêu trên còn các vật liệu khác trước khi đưa vào xây dựng công trình đều phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn xây dựng của Nhà nước và theo các văn bản hiện hành của Chính quyền sở tại về sử dụng vật liệu trên địa bàn và được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.
Tóm lại các thiết bị đưa vào công trình phải đảm bảo các thông số đúng hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước, tuân thủ quy trình kiểm tra chất lượng vật liệu như sau:
*  Chất lượng vật liệu:
- Chất lượng vật liệu theo hướng dẫn trong HSMT, hồ sơ thiết kế.
- Vật liệu sử dụng phải nêu rõ tên hãng SX, nhãn hiệu, các tiêu chuẩn chất lượng ưu tiên các vật liệu của Nhà cung cấp đạt tiêu chuẩn ISO.
- Trong quá trình thi công, nếu không đúng chủng loại trong HSDT thì có thể đề xuất vật liệu tương đương thay thế. Nhà thầu phải chứng minh chất lượng vật liệu là tương đương. Khi có sự chấp thuận của Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư, Bên thiết kế thì mới được phép sử dụng.
- Nhà thầu phải duy trì tại công trường một bản sao của tất cả các tiêu chuẩn và quy phạm liên quan đến công trình phục vụ cho quá trình thi công, quá trình giám sát.
- Sau khi vận chuyển đến chân công trình, lấy mẫu thử theo từng lô. Số lượng mẫu trên 1 lô theo quy định của TCVN. Mỗi chứng chỉ phải có các thông tin như: Địa chỉ của nhà thầu, tên công trình và địa điểm, lụ hàng cung cấp cho công trường, số lượng mẫu, thời gian cung cấp, cơ quan thí nghiệm, địa chỉ của phòng thí nghiệm và thời gian của các thí nghiệm trong báo cáo, người thí nghiệm, ký tên và đóng dấu.
- Những vật liệu hiện nay theo tiêu chuẩn Việt Nam còn căn cứ vào các tiêu chuẩn nước ngoài thì thí nghiệm theo tiêu chuẩn cam kết của Nhà SX vật liệu đó.
- Nếu kết quả thí nghiệm không đạt yêu cầu thì Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư sẽ từ chối không cho thi công. Nhà thầu phải thay thế lụ vật liệu khác. Chi phí do Nhà thầu chịu.
- Phương pháp lấy mẫu theo chỉ định của Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư.
- Khi cần thiết Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư sẽ lấy mẫu độc lập để thuê một đơn vị kiểm định khác kiểm tra.
* Chỉ dẫn của các nhà cung cấp:
Khi bốc dỡ, vận chuyển, xếp đống, bảo quản, cố định hay lắp đặt, Nhà thầu phải tuân theo đúng các chỉ dẫn của nhà cung cấp. Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm nắm vững chỉ dẫn này vào trước thời gian đặt hàng.
* Vật liệu bị hư hỏng hay có khiếm khuyết:
- Nếu có vật liệu bị hư hỏng hay có khiếm khuyết gỡ thì phải xếp đống riêng có đánh dấu, báo cáo cho Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư.
Nếu có thể sửa tại chỗ, phải được sự thống nhất ý kiến của Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư. Nếu không thể khắc phục, Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư sẽ yêu cầu chuyển ngay rõ khỏi công trường.
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;
- Công tác xây dựng trong phạm vi gói thầu được thực hiện trình tự thi công theo hồ sơ thiết kế đó phê duyệt, tiên lượng và các quy định về điều kiện kỹ thuật thi công.
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;
Khi thi công song mỗi hạng mục công trình, Nhà thầu phải theo dõi lún, nứt, độ võng, độ vồng đảm bảo an toàn của các hạng mục công trình đó nhất là trong và sau các trận lũ. Nếu có sự cố xảy ra phải báo ngay cho Chủ đầu tư, đơn vị thiết kế để tìm giải pháp xử lý. 
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);
- Nhà thầu phải xây dựng phương án phòng chống cháy nổ, trang bị dụng cụ chữa cháy.
- Trang bị những dụng cụ tối thiểu sơ cứu, cấp cứu, một số thuốc thông dụng. Niêm yết và bảo quản các thông báo về địa điểm và số điện thoại của các dịch vụ cấp cứu gần nhất ở những nơi dễ thấy trên công trường.
- Nhà thầu phải thông báo các chi tiết bao gồm trường hợp tai nạn, các chi tiết về thương vong và thiệt hại.
- Mạng điện phục vụ thi công và sinh hoạt phải được lắp đặt tốt nhất, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thi công.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;
- Nhà thầu phải có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường: Chống bụi, tiếng ồn, ô nhiễm môi trường,...
8. Yêu cầu về an toàn lao động;
- An toàn lao động: Nhà thầu phải huấn luyện, hướng dẫn về an toàn lao động; có thiết bị bảo vệ cá nhân, an toàn lao động và được mua bảo hiểm khi thi công trên công trường theo quy định.
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;
Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công đảm bảo đáp ứng được khối lượng và tiến độ thực hiện gói thầu;
Nhân lực thi công trực tiếp có mặt tại công trường theo tiến độ dự thầu: 
- Chỉ huy trưởng (Kèm theo lý lịch khoa học).
- Đội trưởng thi công (danh sách Kèm theo lý lịch khoa học).
- Cán bộ kỹ thuật thi công (danh sách Kèm theo lý lịch khoa học).
- Công nhân (danh sách): số lượng, bậc thợ của từng tổ 
Máy thi công trực tiếp phục vụ thi công theo tiến độ dự thầu (số lượng, chủng loại, công suất, Giấy chứng nhận kiểm định máy: Máy xúc, máy đầm, máy hàn, bơm....)
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục; 
- Nhà thầu phải tìm hiểu các điều kiện xã hội, phong tục tập quán dân cư... để có biện pháp thi công phù hợp, không làm ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.
- Nhà thầu phải xem xét mặt bằng hiện trạng khu vực dự định xây dựng công trình để đưa ra giải pháp mặt bằng thi công và sơ đồ tổ chức hiện trường một cách phù hợp nhất với điều kiện thi công.
- Nêu rõ biện pháp tổ chức thi công từng hạng mục và tổng thể công trình.
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;
Nhà thầu phải trang bị đầy đủ thiết bị dụng cụ thí nghiệm kiểm tra chất lượng thi công. Nếu không có đầy đủ thiết bị máy móc thi công và thí nghiệm có chất lượng thì không được thi công. Nếu thuê lại dụng cụ thiết bị nào, thí nghiệm ở đều thì phải nêu rõ trong hồ sơ đấu thầu ở bảng kê về máy móc thiết bị.
KCS của Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ thường xuyên, đúng đắn và trung thực công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu, chất lượng bán thành phẩm…, chất lượng thi công công trình của Nhà thầu theo đúng quy trình thi công và nghiệm thu đó quy định. Mọi thí nghiệm và kiểm tra nghiệm thu phải lập biên bản đầy đủ Chính xác. Ghi chi tiết nhật ký thi công trên công trường.
12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu.
Trong yêu cầu về mặt kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu, không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của vật tư, máy móc, thiết bị. 
Trường hợp đặc biệt cần thiết phải nêu nhãn hiệu, catalô của một nhà sản xuất nào đó, hoặc vật tư, máy móc, thiết bị từ một nước hoặc vùng lãnh thổ nào đó để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về mặt kỹ thuật của vật tư, máy móc, thiết bị thì phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô hoặc xuất xứ nêu ra và quy định rõ khái niệm tương đương nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các vật tư, máy móc, thiết bị đã nêu để không tạo định hướng cho một sản phẩm hoặc cho một nhà thầu nào đó. 
IV. Các bản vẽ
Bên mời thầu đính kèm theo E-HSMT này là 01 file scan các bản vẽ thiết kế được phê duyệt.

